
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà 05C, 38A Tập thể Quân Đội, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA DINH DƯỠNG QUỐC TẾ NEWZEALAND

0109034991

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079(Chính)

2. Quảng cáo 7310

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thực phẩm
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

4. In ấn 1811

5. Dịch vụ liên quan đến in 1812

6. Sao chép bản ghi các loại 1820

7. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

5911

8. Hoạt động chiếu phim
( theo quy định của pháp luật)

5914

9. Hoạt động hậu kỳ
( theo quy định của pháp luật)

5912

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Hoạt động nhiếp ảnh
( theo quy định của pháp luật)

7420

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA DINH DƯỠNG QUỐC 
TẾ NEWZEALAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NEWZEALAND INTERNATIONAL 
NUTRITION MILK JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NEWZEALAND.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972.083.366
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ( Không bao gồm đấu giá)

4610

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Đại lý du lịch 7911

18. Điều hành tua du lịch 7912

19. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

21. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

22. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

23. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
Loại trừ: Hoạt động của các câu lặp bộ thể thao chuyên nghiệp

9312

24. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

25. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

29. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
 - Hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến;

4722

30. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH 
CƯỜNG

P420-C10-TT 
Tân Mai, Phường 
Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0360800004
37

2 NGUYỄN 
HỮU THÀNH

Thôn Trung Vực, 
Xã Thượng Vực, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0010830085
43
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3 LÊ HOÀNG 
MINH KHOA

1280 Đại Lộ 
Hùng Vương, Tổ 
dân phố Xuân 
Ninh, Phường 
Cam Phúc Nam, 
Thành Phố Cam 
Ranh, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

225800805

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       225800805
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1280 Đại Lộ Hùng Vương, Tổ dân phố Xuân Ninh, 
Phường Cam Phúc Nam, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà 05C, 38A Tập thể Quân Đội, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀNG MINH KHOA Nam

17/11/1995 Kinh Việt Nam

04/10/2017 Công an tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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